TIẾNG VIỆT – Tiết 164, 165		Bài 73: uôn		uôt

(2 tiết)


[bookmark: bookmark3613][bookmark: bookmark3614]I/ YÊU CÀU CẦN ĐẠT
- Nhận biết vần uôn, uôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôn, uôt.
[bookmark: bookmark3615]- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôn, vần uôt.
[bookmark: bookmark3616]- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chuột út (1).
[bookmark: bookmark3617]- Viết đúng các vần uôn, uôt, các tiếng chuồn chuồn, chuột (trên bảng con).
[bookmark: bookmark3618]II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: Phiếu khổ to ghi nội dung BT đọc hiểu.
2. Học sinh: sgk, bảng con, bộ ghép chữ.
[bookmark: bookmark3619]III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
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	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1/ Hoạt động mở đầu
a/ Khởi động:
- Ổn định tổ chức lớp.
- Cho HS hát.
b/ Giới thiệu bài
Giới thiệu bài 73: uôn   uôt
2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.
* Dạy vần uôn
- GV giới thiệu vần uôn
- Gọi HS phân tích vần uôn.
- GV đánh vần, đọc trơn.
- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
- Quan sát hình và cho biết đây là con gì? (chuồn chuồn)
- Gọi HS phân tích tiếng chuồn
- Gv nhận xét.
- GV đánh vần, đọc trơn tiếng chuồn
- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
* Dạy vần uôt
- GV giới thiệu vần uôt
- Gọi HS phân tích vần uôt.
- GV đánh vần, đọc trơn.
- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
- Quan sát hình và cho biết đây là con gì? (chuột)
- Gọi HS phân tích tiếng chuột
- Gv nhận xét.
- GV đánh vần, đọc trơn tiếng chuột
- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
- Hỏi: điểm giống và khác nhau giữa vần uôn, uôt?
- Gv nhận xét.
Hoạt động 2: Ghép chữ và viết bảng con.
* Ghép chữ.
- Gv lấy bộ ghép chữ.
- YC HS ghép (1 HS lên bảng ghép)
+ uôn, uôt
+ chuồn
+ chuột
- Gv nhận xét.
* Tập viết.
- Giáo viên vừa viết mẫu, vừa giới thiệu:
+ Vần uôn: viết uô trước, n sau. Chú ý nối nét từ uô sang n.
+ Vần uôt: viết uô trước, t sau. Chú ý nối nét từ  uô sang t.
+ chuồn: viết chtrước, uôn sau, dấu huyền trên đầu chữ ô
+ chuột: viết ch trước, uôt sau, dấu nặng dưới chữ ô.
- Cho Hs viết bảng con
- Gv cùng HS nhận xét.
3/ Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Mở rộng vốn từ
(BT 2: Tiếng nào có vần uôn? Tiếng nào có vần uôt?)
- Cho HS (cá nhân, cả lớp) đọc từ ngữ dưới hình.
- HS tìm nhanh tiếng có vần uôn, vần uôt, nói kết quả.
- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng chuồn có vần uôn. Tiếng vuốt có vần uôt,...

	

- HS thực hiện.
- HS hát.

- HS lắng nghe.



- HS theo dõi.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện
- HS theo dõi.
- HS phân tích.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS quan sát, trả lời.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS lấy bộ ghép chữ.
- HS thực hiện.


- HS lắng nghe.

- HS quan sát, nghe.






- HS viết bảng con.
- HS lắng nghe.



- HS đọc.
- HS làm bài.




- Hs thực hiện.
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	Hoạt động 4: Tập đọc.
- GV chỉ hình, giới thiệu bài Chuột út (1): Chuột út một mình ra sân chơi. Nó biết được những điều gì mới mẻ?
- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: thô lố (mắt to, lồi ra).
- Luyện đọc từ ngữ: HS đánh vần (nếu cần), đọc trơn: chuột, buồn, lũn cũn, dữ lắm, mắt thô lố, quát rõ to, rất hiền, muốn đùa.
- Luyện đọc câu
+ GV: Bài có 10 câu. 
+ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.
+ Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
- Thi đọc theo vai
+ GV (vai dẫn chuyện) cùng 2 HS giỏi (vai chuột út, chuột mẹ) đọc mẫu.
+  Từng tốp (3 HS) luyện đọc theo vai trước khi thi.
- Vài tốp thi đọc. GV khen những HS đọc đúng vai, đúng lượt lời, biểu cảm.
- Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài.
* Tìm hiểu bài đọc
- Cả lớp đọc lời chuột út kể về con thú “dữ”: “Mẹ ạ, trên sân ...sợ quá”.
- GV chỉ hình, hỏi: Con thú “dữ” chuột út gặp là gà trống, chó hay mèo? .
- GV: Gà trống là con vật rất hiền
4. Củng cố và nối tiếp:
* HS đọc lại bài 73; đọc 9 vần vừa học trong tuần (chân trang 132).
- Dặn dò HS về nhà đọc bài, chuẩn bị bài ôn tập.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.
	
- HS theo dõi.


- HS lắng nghe.
- Hs đọc.


- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS đọc.

- HS thi đọc.
- HS đọc.



- HS đọc.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	
	
	

